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Hotline: 
Hà Nội 0942.495.665

Đà Nẵng  0983.247.985
Hồ Chí Minh 0908.521.618



Bộ phụ kiện vách vệ sinh Bộ phụ kiện vách vệ sinh

Compac 01 Compac 04

3018G 3018G 202K

201G 304G 201

304V1 E032-304V Phi 38mm 304G

304V 304V

304V2 cao 150mm E042-304V 304V1

304V 304V 304

304V2 cao 100mm 304V Không phân biệt 202K

304GNhôm nóc TQ 201

Anna cao 150mm 201 trục to Anna

201G 304G 201

201T 201 trục to 202K

201G 304G 201

Nhôm nóc Đông Anh

2 3

Compac 02 Compac 05

Compac 03 Compac 09



Bộ phụ kiện vách vệ sinh Bộ phụ kiện vách vệ sinh

3018G 201 trục to 201G

201G 304G 201

Haiya E032-304V 304V1

304V 304V

201T 201 trục to 202K

201G 304G 201

304V1 cao 100mm 304V Không phân biệt 304V1

304V

304V 304M Không phân biệt Phi 38mm 304G

201G 304G Nhôm nóc TQ

Chân 304V1 E032-304V 304V1

304V 304V Nhôm nóc Sài Gòn

Nhôm nóc TQ

304304V

4 5

Compac 07 Compac 10

Compac 08 Compac 11

Compac 09 Compac 12



Bộ phụ kiện vách vệ sinh

Ủng nhôm Bát ốp tường treo suốt E098-304V

Tenya E232-304VMóc treo áo 
nhựa trắng 304V

Ke Thanh nhôm hộp

Ke cài tường Ke gầy cài tường

Ke béo cái tường Nhôm cài tường ngang

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

Chiều cao: 100mm, 150mm

Sử dụng cho tấm dày 12mm

Chân 304V1

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

Chiều cao: 100mm, 150mm

Sử dụng cho tấm dày 12mm

Chân 304V2

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

Chiều cao: 100mm

Chân vát 304V

Chân 3018 G

Chất liệu: Inox 201

Bề mặt: Xước mờ

Chiều cao: 100mm

Sử dụng cho tấm dày 12mm, 18mm

Chất liệu: Đế và cổ Inox 304, 

thân inox 201

Bề mặt: Xước mờ

Chiều cao: 100mm

Sử dụng cho tấm dày 12mm

Chân 3018 - 304G

PHỤ KIỆN VÁCH VỆ SINHCHÂN VÁCH
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PHỤ KIỆN VÁCH VỆ SINH CHÂN VÁCH PHỤ KIỆN VÁCH VỆ SINHCHÂN VÁCH

Chất liệu: Inox 202

Bề mặt: Niken bóng

Chiều cao: 100mm

Chân vát 202K 

Chất liệu: Inox 201

Bề mặt: Xước mờ

Chiều cao: 100mm

 

Chân vát 201T

Chất liệu: Hợp kim kẽm 

Bề mặt: Niken bóng

Chiều cao: 100mm

 

Chân Haiya 

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

Chiều cao: 100mm

Sử dụng cho tấm dày 12mm

Chân Mingya 304M

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

Chiều cao: 150mm

Sử dụng cho tấm dày 18mm

Chân 304-1B khe 18mm

Chất liệu: Nhôm

Bề mặt: Inox xước

Chiều cao: 150mm; Chiều dài: 3m

Sử dụng cho tấm dày 12mm, 18mm

Ủng nhôm

Chất liệu: Nhôm

Bề mặt: Inox xước

Thanh chặn ủng nhôm

Chất liệu: Inox 201

Bề mặt: Xước mờ

Chiều cao: 100mm, 150mm

Sử dụng cho tấm dày 12mm 

Chân Anna 201

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

Chiều cao: 100mm, 150mm 

Chân 304 - 1 kẹp

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

Chiều cao: 100mm, 150mm

Sử dụng cho tấm dày 12mm

Chân U12-304V

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

Sử dụng cho tấm dày 12mm

Chân và ke kẹp tấm 

E111-V

8 9

53

100

78

20

Ø35

Ø42

41

Ø45

91

100
41

20

Ø42

64

85

Ø24

60

61

127

112

62

92

Ø60

45

Ø32

13

53

45

150

25

Ø59

Ø24

22

21

13

46

100/150

Ø62

2234

Ø32

32

70

7

58

150

Ø35

31 34

Ø66

12.3

9

68

14

2
50

Ø6

12

24

18

32

58

150

Ø35

31 34

Ø66

18.3



Chất liệu: Inox 201

Bề mặt: Xước mờ

Bản lề 201 trục to

10

∅18
70

68

Chất liệu: Inox 202

Bề mặt:  Xước mờ

Bản lề 3018G

không phân biệt

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt:  Xước mờ

Bản lề 304M 

Chất liệu: Inox 304 

Bề mặt:  Xước mờ  

Bản lề E032 - 304V

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt:  Xước mờ

Bản lề 304V

không phân biệt 
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PHỤ KIỆN VÁCH VỆ SINHBẢN LỀPHỤ KIỆN VÁCH VỆ SINH BẢN LỀ

Chất liệu: Inox 304 

Bề mặt:  Xước mờ

Bản lề E232 - 304V

RH LH RH LH
0 0 0Sắp xếp                           /Điều chỉnh mức độ 0 , 15 , 90

RH LH RH LH
0 0 0Sắp xếp                           /Điều chỉnh mức độ 0 , 15 , 9010 11

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

Bản lề E172V

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt:  Xước mờ

Bản lề Mingya 304M

Chất liệu:  Inox 304

Bề mặt:  Xước mờ

Bản lề E042 - 304V

Chất liệu:  Inox 304

Bề mặt:  Xước mờ

Bản lề  E052-304V
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Chất liệu: Inox 201

Bề mặt:  Xước mờ

Tay nắm 201G

42 Ø38

Ø6

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt:  Xước mờ

Tay nắm 304V1

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt:  Xước mờ

Tay nắm E106-304V

Tay nắm giống HD 

304V

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt:  Xước mờ

Tay nắm 

N054SS-304V

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt:  Xước mờ

Tay nắm có then cài cửa 

Chất liệu: Inox 202

Bề mặt:  Xước mờ

Tay nắm 202K
Ø38

Ø4

50

3

12

39

Ø50

Ø9

Ø5

50

Ø5

Ø51

Ø18

44

Ø4

8

7

Ø45

Ø55

42

6

Ø55

12

52

PHỤ KIỆN VÁCH VỆ SINH TAY  NẮM CỬA PHỤ KIỆN VÁCH VỆ SINHTAY  NẮM CỬA
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KHÓA - CHỐT CỬA

Tay nắm 

phi 38mm 304G

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt:  Xước mờ

Chất liệu: Nhựa đen

Tay nắm có then cài cửa

Tay nắm N054

Tay nắm Anna

Chất liệu: Inox 202

Bề mặt:  Hợp kim kẽm 

Khóa gầy 201G

Chất liệu: Inox 201

Bề mặt: Xước mờ

14Ø52
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Khóa béo trắng 

304G

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

Khóa 304V
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MÓC TREO 

PHỤ KIỆN VÁCH VỆ SINH KHÓA - CHỐT CỬA PHỤ KIỆN VÁCH VỆ SINHMÓC TREO ÁO

Móc treo áo Haiya

Chất liệu: Hợp kim kẽm

Bề mặt: Niken bóng
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Móc treo áo 
nhựa trắng 304V
Chất liệu: Inox 304, 
đầu bọc nhựa trắng
Bề mặt: Xước mờ

Móc treo áo 
E135 - 304V
Chất liệu: Inox 304, 
đầu bọc nhựa đen
Bề mặt: Xước mờ
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Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bề mặt: Niken bóng

Khóa Haiya

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

Khóa E154V

Chất liệu: Hợp kim kẽm

Bề mặt: Niken bóng

Chốt cửa Tenya

Chốt cài ngang 304V

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

Móc treo áo 201G

Chất liệu: Inox 201

Bề mặt: Xước mờ

Chất liệu: Inox 304, 

đầu bọc nhựa đen

Bề mặt: Xước mờ

Móc treo áo 304V
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Móc treo giấy 

vệ sinh T007-V

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

Ke 201

Chất liệu: Inox 201

Bề mặt: Xước mờ

Ke 304 

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

Ke béo 304M

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

Ke Haiya 
Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bề mặt: Niken bóng

Ke E133V  
Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

Ke kẹp tấm 201
Chất liệu: Inox 201 

Bề mặt:  Xước mờ 
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Bát treo suốt 

01338 - 201T

Chất liệu: Inox 201

Bề mặt: Xước mờ

Bát treo suốt Haiya

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bề mặt: Niken bóng

Bát treo suốt 

E098 - 304V

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

Bát ốp tường treo suốt

E079 – 304V

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

Góc suốt treo 

E050 - 304V

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

T suốt treo 

E040 - 304V

Chất liệu: Inox 304

Bề mật: Xước mờ
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PHỤ KIỆN VÁCH VỆ SINH Bát treo suốt PHỤ KIỆN VÁCH VỆ SINHNhôm vách vệ sinh

Nhôm nóc Đông Anh 

Chất liệu: Nhôm 

Bề mặt: Anodize phun Silicat bóng mờ

Chiều dài: 6 m; Trọng lượng: 4.4 kg

Sử dụng cho tấm dày 12 mm, 18 mm

Nhôm nóc TQ
Chất liệu: Nhôm

Bề mặt: Anodize 

Chiều dài: 6 m; Trọng lượng: 3.8 kg

Sử dụng cho tấm dày 12 mm, 18 mm

16 17

Nhôm nóc Sài Gòn 

Chất liệu: Nhôm
Bề mặt: Anodize bóng
Chiều dài: 6 m; Trọng lượng: 4.4kg
Sử dụng cho tấm dày 12mm, 18mm

Hèm có khe Đông Anh 12mm
Chất liệu: Nhôm

Bề mặt: Anodize phun Silicat bóng mờ

Chiều dài: 1.85 m

Sử dụng cho tấm dày 12 mm, 

kèm gioăng lông chống ồn

Hèm có khe Sài Gòn 12mm
Chất liệu: Nhôm
Bề mặt: Anodize bóng; Chiều dài: 1.85 m
Sử dụng cho tấm dày 12 mm,
kèm gioăng lông chống ồn

Hèm có khe TQ 12mm

Chất liệu: Nhôm
Bề mặt: Anodize; Chiều dài: 1.85m; 
Sử dụng cho tấm dày 12 mm, 
kèm gioăng cao su đen chống ồn
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Hèm trơn TQ 18mm

Chất liệu: Nhôm
Bề mặt: Anodize
Chiều dài: 1.85 m
Sử dụng cho tấm dày 18mm

H nối 12mm

Chất liệu: Nhôm
Bề mặt: Anodize 
Chiều dài: 1.85 m
Sử dụng cho tấm dày 12mm

H nối 18mm

Chất liệu: Nhôm
Bề mặt: Anodize
Chiều dài: 1.85 m
Sử dụng cho tấm dày 18 mm

U tường Q7 

Chất liệu: Nhôm
Bề mặt: Anodize
Chiều dài: 1.85 m
Sử dụng cho tấm dày 12mm

PHỤ KIỆN VÁCH VỆ SINH Nhôm vách vệ sinh PHỤ KIỆN VÁCH VỆ SINHNhôm vách vệ sinh

Nhôm góc 90 độ

Chất liệu: Nhôm
Bề mặt: Anodize
Chiều dài: 4 m
Sử dụng cho tấm dày 12mm 

U bọc tấm 18mm

Chất liệu: Nhôm

Bề mặt: Anodize

Chiều dài: 4 m

Sử dụng cho tấm dày 18 mm

U tường Đông Anh 12mm

Chất liệu: Nhôm
Bề mặt: Anodize phun Silicat bóng mờ
Chiều dài: 1.85m
Sử dụng cho tấm dày 12mm

Hộp đựng giấy vệ sinh 

P018-V

Chất liệu: Inox 304
Bề mặt: Xước mờ

18 19

Hèm có khe TQ 18mm

Chất liệu: Nhôm; 
Bề mặt: Anodize; Chiều dài: 1.85 m; 
Sử dụng cho tấm dày 18mm, 
kèm gioăng cao su đen chống ồn

Hèm trơn TQ 12mm

Chất liệu: Nhôm
Bề mặt: Anodize  
Chiều dài: 1.85 m
Sử dụng cho tấm dày 12mm

32

12.3

32

18.5

18.3

11

24

12.3

11

24

18.3

10

22 14

13

28

20

18.5

10

12
.3

35

15

22

12.3

100

98
125

29

65



PHỤ KIỆN VÁCH VỆ SINH PK Ốp Tường, Tủ Locker PHỤ KIỆN VÁCH VỆ SINHThanh Ốp Tường 

Ø8

60

2

54

Ke cài tường

Chất liệu: Nhôm

Ke gầy cài tường

Chất liệu: Nhôm

40

56

2.5

Bản lề tủ locker

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt:  Xước mờ

Nhôm locker đơn

Chất liệu: Nhôm
Bề mặt: Anodize
Chiều dài: 3.8m
Sử dụng cho tấm dày 8 mm

Nhôm cài tường ngang

Chất liệu: Nhôm
Chiều dài: 6 m

Ke béo cái tường

Chất liệu: Nhôm

24
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37

9

Nhôm locker kép

Chất liệu: Nhôm
Bề mặt: Anodize
Chiều dài: 3.8m
Sử dụng cho tấm dày 8 mm
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 Thanh ốp hành lang 

XY76-11

Chất liệu: lõi Nhôm

Bề mặt: nhựa PVC

Chiều dài: 5m/thanh

Thanh ốp hành lang 

XY102-12

Chất liệu: lõi Nhôm

Bề mặt: nhựa PVC

Chiều dài: 5m/thanh

Thanh ốp hành lang 

XY152-13

Chất liệu: lõi Nhôm

Bề mặt: nhựa PVC

Chiều dài: 5m/thanh

Thanh ốp góc tường 

XY50-15

Chất liệu: Cao su

Chiều dài: 6m/thanh

Thanh ốp góc tường

 XY51-17

Chất liệu: lõi Nhôm

Bề mặt: nhựa PVC

Chiều dài: 6m/thanh

51mm

51m
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50mm

50m
m

Thanh ốp tường chống va đập
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PHỤ KIỆN VÁCH VỆ SINH TAY VỊN PHỤ KIỆN VÁCH VỆ SINHTAY VỊN

Tay vịn hành lang XY159

Chất liệu: lõi Nhôm

Bề mặt: nhựa PVC

Chiều dài: 5m/thanh

Tay vịn hành lang XY 140

Chất liệu: lõi Nhôm

Bề mặt: nhựa PVC

Chiều dài: 5m/thanh

Tay vịn hành lang XY143

Chất liệu: lõi Nhôm

Bề mặt: nhựa PVC

Chiều dài: 5m/thanh

Tay vịn hành lang XY 38 

Chất liệu: lõi Nhôm

Bề mặt: nhựa PVC

Chiều dài: 5m/thanh

Tay vịn hành lang XY 89 

Chất liệu: lõi Nhôm

Bề mặt: nhựa PVC

Chiều dài: 5m/thanh

Tay vịn XY32-20

Chất liệu: lõi Nhôm

Bề mặt: Nylon (trắng/vàng)

Tay vịn XY32-41

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

Tay vịn nhà vệ sinh cho bệnh nhân và người khuyết tật

Tay vịn XY32-22

Chất liệu: lõi Nhôm

Bề mặt: Nylon (trắng/vàng)

Tay vịn XY32-26

Chất liệu: lõi Nhôm

Bề mặt: Nylon (trắng/vàng)

Tay vịn XY32-30

Chất liệu: lõi Nhôm

Bề mặt: Nylon (trắng/vàng)

Tay vịn XY32-35

Chất liệu: lõi Nhôm

Bề mặt: Nylon (trắng/vàng)

Tay vịn XY32-42

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

Tay vịn XY32-47

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

Tay vịn XY32-48

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ

Tay vịn XY32-49

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Xước mờ
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